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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng
trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013 
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SON LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính Phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn thôn về hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn thôn về hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 318/TTr-SNN ngày 28 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu và chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La năm 2013, với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch thu
a) Đối tượng thu và loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng:
 Gồm các đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trước mắt xác định gồm 2 đối tượng chính như sau:
- Các cơ sở sản xuất thủy điện.

- Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch.

b) Mức chi trả đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng:
 Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.

c) Thời gian thực hiện thu: 
Thực hiện truy thu các khoản tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 chưa thu. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng bắt đầu hoạt động sau ngày 01 tháng 01 năm 2011, thì thời điểm bắt đầu tính chi trả DVMTR là ngày bắt đầu có hoạt động sản xuất kinh doanh.

d) Tổng nguồn kinh phí dự kiến thu từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được sử dụng năm 2013 là: 
133.972.403.766,0 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm bẩy mươi hai triệu bốn trăm linh ba ngàn bẩy trăm sáu mươi sáu đồng).
Trong đó: 

- Nguồn kinh phí kết dư năm trước mang sang: 1.288.537.975,0   đồng.

- Nguồn lãi phát sinh từ tài khoản tiền gửi: 2.799.541.231,0 đồng.
- Thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR năm 2011 là: 61.517.270.220,0 đồng. 

- Thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR năm 2012 là: 68.367,054.340,0  đồng.

(Chi tiết danh sách và số tiền các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả có Phụ lục số 01 đính kèm)

2. Kế hoạch chi trả và sử dụng kinh phí
a) Kế hoạch chi trả và sử dụng kinh phí.

- Tổng dự toán chi năm 2013 là: 133.972.403.766,0 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm bẩy mươi hai triệu bốn trăm linh ba ngàn bẩy trăm sáu mươi sáu đồng).
 Trong đó: 

+ Chi trả cho cho các chủ rừng lưu vực Sông Đà là: 112.319.704.438,0  đồng.  
+ Chi trả cho cho các chủ rừng lưc vực Sông Mã là: 1.832.609.000,0  đồng.
- Kế hoạch phân phối sử dụng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ như sau:

+ Trích lập kinh phí dự phòng để hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn (5%):  6.494.216.228,0  đồng.

+ Kinh phí quản lý của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La và Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện (10%): 13.325.873.631,0 đồng.

- Kinh phí chi trả cho các chủ rừng (85%): 114.152.313.907,0   đồng  

Đối với những chủ rừng là các tổ chức nhà nước và các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng được sử dụng khoản kinh phí 85% còn lại ở trên (coi như 100%) được phân phối lại như sau: 10% số tiền chi trả để chi phí quản lý, 90% để trả công khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản.

b) Phạm vi, đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Phạm vi: Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La do các chủ rừng Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, hiện nay đang quản lý và nằm trên phạm vi hành chính của tỉnh Sơn La thuộc lưu vực của các đơn vị sử dụng DVMTR phải chi trả năm 2011-2012 khoảng: 633.786 ha. Trong đó:

+ Tổng diện tích rừng thuộc lưu vực Sông Đà trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát giao đất giao rừng tại các Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010; Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 và Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 là: 421.908 ha.

+ Tổng diện tích rừng thuộc lưu vực Sông Mã trên địa bàn tỉnh được chi trả DVMTR năm 2011 - 2012 khoảng: 211.878 ha.

- Đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm:

+ Các chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao.

+ Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao.

+ Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước.

(Chi tiết hoạch phân phối và sử dụng kinh phí có Phụ lục kèm theo)
3. Đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng
- Đơn giá chi trả bình quân đối với lưu vực Sông Đà trên cơ sở số đã được. 
- Đơn giá chi trả bình quân đối với lưu vực Sông Mã được xác định sau khi Dự án rà soát điều chỉnh giao đất giao rừng và Dự án điều tra, phân loại, thống kê các đối tượng thuộc bên cung ứng dịch vụ và các đối tượng thuộc bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.  Thời gian, phương pháp thực hiện chi trả 

a) Thời gian thực hiện chi trả: Trong quý I và quý II năm 2013.

b) Chi trả theo hình thức: Gộp số tiền thu được trong 2 năm 2011 -2012 để thanh toán một lần cho chủ rừng. 

- Đối với chủ rừng là hộ gia đình và cá nhân, nhóm hộ, tổ chức xã hội, cộng đồng Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện thực hiện thanh toán cho các chủ rừng theo danh sách và diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với chủ rừng là tổ chức chuyển trực tiếp vào tài khoản của các chủ rừng theo danh sách, diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng chuyển trực tiếp vào tài khoản của các tổ chức theo phương án đề nghị hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh được đảm bảo chính xác đúng đối tượng. 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết việc sử dụng kinh phí quản lý gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí theo quy định.

- Hướng dẫn Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, các chủ rừng và các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Căn cứ các nội dung đã phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với sở, ban, ngành hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND các huyện thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa thể thao và du lịch; Thông tin và truyền thông, Công thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi Cục Lâm nghiệp; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:


                 
- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVK;
- Lưu: VT, KTN, Mạnh 45b. 
	KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính


Phụ lục số 01
KẾ HOẠCH THU TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng, triệu KW

	STT
	Tên cơ sở sản xuất kinh doanh chi trả DVMTR
	Chủ đầu tư, đơn vị quản lý
	Sản lượng

 (triệu KW)
	Mức 
chi trả DVMTR
	 Tổng số tiền chi trả DVMTR (triệu đồng) 
	 Tổng cộng 
	 Ghi chú 

	
	
	
	Năm

 2011
	Năm

 2012
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	61.517,270
	68.367,054
	129.884,325
	 

	I
	CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN
	
	
	Đ/Kwh
	61.174,106
	68.003,054
	129.177,161
	 

	1
	 Sơn La
	Công ty thủy điện Sơn La
	5.059,07
	8.000,00
	20
	10.643,818
	6.662,306
	17.306,124
	 

	2
	 Hòa Bình
	Công ty thủy điện Hòa Bình
	
	
	
	43.470,281
	51.960,036
	95.430,317
	 

	3
	 Suối Sập 2
	CT TNHH
 xây dựng Trường Thành 
	43,66
	55,00
	20
	873,259
	1.100,000
	1.973,259
	 

	4
	Nậm Chanh
	Công ty CP
 ĐT và XD Tây Bắc
	5,60
	6,00
	20
	112,000
	120,000
	232,000
	 

	5
	Nậm Pia
	Công ty Cổ phần 

và xây dựng Lam Sơn
	52,14
	51,81
	20
	1.042,756
	1.036,167
	2.078,923
	 

	6
	Chiềng Công 1
	
	36,33
	36,33
	20
	726,657
	726,657
	1.453,313
	 

	7
	Chiềng Công 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nậm Hồng 2
	
	
	12,77
	20
	
	255,445
	255,445
	 

	9
	Suối Tân 1
	CT CP thủy điện Suối Tân
	9,42
	9,42
	20
	188,463
	188,463
	376,926
	 

	10
	  Mường Sang 1
	CT CP thủy điện

 Mường Sang
	6,90
	6,90
	20
	138,082
	138,000
	276,082
	 

	11
	Nậm Chim 1
	CT TNHH ĐT

 và XD Sông Lam
	49,16
	79,77
	20
	983,240
	983,240
	1.966,480
	 

	12
	Nậm Khốt
	CT CP thủy điện Nậm Khốt
	24,86
	35,00
	20
	497,160
	497,160
	994,320
	 

	13
	Suối Sập 3
	CT CP ĐT và  PT Bắc Minh
	23,10
	50,00
	20
	462,080
	473,000
	935,080
	 

	14
	Tà Cọ
	
	
	5,00
	20
	
	100,000
	100,000
	 

	15
	Nậm La
	CT CP thủy điện VIWAASEEN Tây Bắc
	16,24
	105,30
	20
	324,879
	946,000
	1.270,879
	 

	16
	Chiềng Ngàm Thượng
	CT CP ĐT 

và PT Bình Minh
	
	10,00
	20
	
	200,000
	200,000
	 

	17
	Háng Đồng A1
	Công ty TNHH TM XD ĐT và PT Xuân Thiện
	
	12,00
	20
	
	240,000
	240,000
	 

	18
	Suối Sập 1
	
	
	70,00
	20
	
	200,000
	200,000
	 

	19
	Nậm Công 3
	Công ty Cổ phần

 LINAMA 10
	12,67
	23,63
	20
	253,431
	472,580
	726,011
	 

	20
	Nậm Công  4
	CT CP ĐT và

 PT điện Tây Bắc
	29,60
	70
	20
	592,000
	838,000
	1.430,000
	 

	21
	Nậm Sọi
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nậm Chiến 2
	
	74,42
	74,42
	20
	866,000
	866,000
	1.732,000
	 

	II
	CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC
	
	
	Đ/m3
	343,164
	364,000
	707,164
	 

	1
	Công ty CP cấp nước Sơn La
	Công ty CP cấp nước Sơn La
	9,02
	9,1
	40
	343,164
	364,000
	707,164
	 


Phụ lục số 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ VÀ SỬ DỤNG TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 29  tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng nguồn kinh phí được sử dụng 
	 Kế hoạch chi 
	Ghi         chú

	
	
	
	Chi hoạt động quản lý (10%)
	Trích lập kinh phí dự phòng (5%)
	 Chi trả cho chủ rừng (85%) 
	 
	

	
	
	
	
	
	 Tổng 
	 Lưu vực (Sông Đà) 
	 Lưu vực (Sông Mã) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 TỔNG CỘNG 
	133.972,404
	13.325,874
	6.494,216
	114.152,314
	112.319,704
	1.832,609
	 

	I
	NGUỒN KẾT DƯ NĂM TRƯỚC CHUYẾN SANG
	4.088,079
	337,441
	-
	3.750,638
	3.750,638
	-
	 

	1
	Chi trả cho chủ rừng năm trước chuyển sang
	1.288,537975
	
	
	1.288,538
	1.288,538
	
	 

	2
	Nguồn lãi phát sinh tại tài khoản đến thời điểm lập kế hoạch
	2.799,541231
	337,441
	
	2.462,100
	2.462,100
	
	 

	II
	KẾ HOẠCH THU VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
	129.884,325
	12.988,432
	6.494,216
	110.401,676
	108.569,066
	1.832,609
	 

	A
	Kế hoạch thu và phân bổ kinh phí thu từ các đơn vị thủy điện
	129.177,161
	12.917,716
	6.458,858
	109.800,587
	107.967,977
	1.832,609
	 

	1
	Thủy điện Sơn La
	17.306,124
	1.730,612
	865,306
	14.710,205
	14.710,205
	
	 

	2
	Thủy điện Hòa Bình
	95.430,317
	9.543,032
	4.771,516
	81.115,769
	81.115,769
	
	 

	3
	Thủy điện Suối Sập 2
	1.973,259
	197,326
	98,663
	1.677,270
	1.677,270
	
	 

	4
	Thủy điện Nậm Chanh
	232,000
	23,200
	11,600
	197,200
	197,200
	
	 

	5
	Thủy điện Nậm Pia
	2.078,923
	207,892
	103,946
	1.767,085
	1.767,085
	
	 

	6
	Thủy điện Chiềng Công 1
	1.453,313
	145,331
	72,666
	1.235,316
	1.235,316
	
	 

	7
	Thủy điện Chiềng Công 2
	
	-
	-
	-
	
	
	 

	8
	Thủy điện Nậm Hồng 2
	255,445
	25,545
	12,772
	217,128
	217,128
	
	 

	9
	Thủy điện Suối Tân 1
	376,926
	37,693
	18,846
	320,387
	320,387
	
	 

	10
	Thủy điện Mường Sang 1
	276,082
	27,608
	13,804
	234,670
	234,670
	
	 

	11
	Thủy điện Nậm Chim 1
	1.966,480
	196,648
	98,324
	1.671,508
	1.671,508
	
	 

	12
	Thủy điện Nậm Khốt
	994,320
	99,432
	49,716
	845,172
	845,172
	
	 

	13
	Thủy điện Suối Sập 3
	935,080
	93,508
	46,754
	794,818
	794,818
	
	 

	14
	Thủy điện Tà Cọ
	100,000
	10,000
	5,000
	85,000
	85,000
	
	 

	15
	Thủy điện Nậm La
	1.270,879
	127,088
	63,544
	1.080,247
	1.080,247
	
	 

	16
	Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng
	200,000
	20,000
	10,000
	170,000
	170,000
	
	 

	17
	Thủy điện Háng Đồng A1
	240,000
	24,000
	12,000
	204,000
	204,000
	
	 

	18
	Thủy điện Suối Sập 1
	200,000
	20,000
	10,000
	170,000
	170,000
	
	 

	19
	Thủy điện Nậm Công 3
	726,011
	72,601
	36,301
	617,109
	
	617,109
	 

	20
	Thủy điện Nậm Công  4
	1.430,000
	143,000
	71,500
	1.215,500
	
	1.215,500
	 

	21
	Thủy điện Nậm Sọi
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	Thủy điện Nậm Chiến 2
	1.732,000
	173,200
	86,600
	1.472,200
	1.472,200
	
	 

	B
	Kế hoạch thu và phân bổ kinh phí thu từ các đơn vị SX kinh doanh nước sạch
	707,164
	70,716
	35,358
	601,089
	601,089
	
	 

	1
	Công ty CP cấp nước Sơn La
	707,164
	70,716
	35,358
	601,089
	601,089
	
	 











4
7

